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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XHNV 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đọc tiếng Hàn Sơ cấp 2_Đề 2 

Mã học phần:  71KORS40152 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  71KORS40152_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  45 phút 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

다음 질문에 답하십시오/Chọn đáp án đúng (0,5 điểm/câu) 

1  

Nội dung sau nói về gì? Chọn đáp án đúng (0,5 점) 

민수 씨는 올해 대학을 졸업했습니다. 그리고 자동차 회사에 들어갔습니다. 

A. 취직 

B. 전공 

C. 외국어 

D. 대학원 

ANSWER: A 

 

2 

Nội dung sau nói về gì? Chọn đáp án đúng (0,5 점) 

내일 친구와 만나기로 했습니다. 같이 식사를 하고 영화를 보기로 했습니다.  

A. 약속 

B. 실수 

C. 주말 

D. 습관 

ANSWER: A 
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3 

Nội dung sau nói về gì? Chọn đáp án đúng (0,5 점) 

토요일에 시내로 나갈 때에는 버스나 지하철을 타십시오. 자동차로 다니면 길이 

막혀서 더 늦어집니다. 

A. 교통 이용 

B. 시내 구경 

C. 고속도로 

D. 교통사고 

ANSWER: A 

4 

Nội dung sau nói về gì? Chọn đáp án đúng (0,5 점) 

날마다 규칙적으로 생활하고, 술과 담배를 끊으니까 몸이 좋아졌습니다. 내일부터 

아침에 달리기도 하려고 합니다.  

A. 건강 

B. 술과 담배 

C. 운동 

D. 생활습관 

ANSWER: A 

 

5 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 점) 

저는 한국어를 (  ) 공부합니다. 주말에도 혼자 도서관에서 공부합니다. 

A. 매일 

B. 같이 

C. 먼저 

D. 오래 

ANSWER: A 

 

6 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 점) 

사람들 소리가 너무(  ). 시끄러워서 잠을 잘 수 없습니다. 
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A. 큽니다 

B. 작습니다 

C. 조용합니다 

D. 적습니다 

ANSWER: A 

 

7 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 점) 

저는 수영을 좋아합니다. 매일 수영을 해서 몸이 많이 좋아졌습니다. 전에는 감기에 

자주 걸렸지만, 지금은 아주 (  ). 저는 수영을 계속할 겁니다. 

A. 건강합니다  

B. 아픕니다 

C. 피곤합니다 

D. 쉽니다 

ANSWER: A 

 

8 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (0,5 점) 

동생이 외국으로 일하러 가게 되었습니다. 동생은 지금까지 혼자 생활한 적이 

없습니다. 요리도 잘 못합니다. 어머니께서 매우(  ). 

A. 걱정하십니다 

B. 행복하십니다 

C. 기뻐하십니다 

D. 생각하십니다 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)  

 

Sinh viên gõ câu trả lời trực tiếp vào khung đáp án  

 

Phần 1: /Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi (0.5 x 6= 3 점) 

 

김성민: 여보세요? 김성민입니다.  
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사유리: 안녕하세요? 성민 씨, 저는 사유리예요. 

김성민: 이, 안녕하세요? 사유리 씨. 

사유리: 저 , 오늘 바빠요? 

김성민: 아니요, 무슨 일이에요? 

사유리: 시간이 있으면 같이 쇼핑하러 백화점에 갈까요? 

김성민: 좋아요. 몇 시에 어디에서 만날까요? 

사유리: 2 시에 롯데 백화점 앞에서 만나요.  

9  

누가 누구를 전화를 했습니까? 

 _______________________________________________________________________________  

10  

두 사람은 백화점에 와 갑니까? 

 _______________________________________________________________________________  

11 

두 사람은 언제 어디에서 만납니까? 

 _______________________________________________________________________________  

 

사유리: 여기예요. 왜 이렇게 늦었어요? 

샐리: 미안해요. 많이 기다렸어요? 

사유리: 네, 40 분 기다렸어요. 

샐리: 정말 미안해요. 차가 막혀서 늦었어요. 

사유리: 서울은 정말 차가 많지요? 

샐리: 네, 차가 막혀서 시간이 더 많이 걸렸어요. 

사유리: 다음부터는 버스를 타지 마세요. 지하철이 빨라요. 

샐리: 네, 알겠어요. 

사유리: 늦었으니까 연극도 못 보겠네요. 내일 봅시다. 내일은 늦지 마세요. 

샐리: 내일은 약속 시간을 꼭 지키겠어요. 

 

12 

샐리 씨는 왜 늦게 왔습니까? 
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 _______________________________________________________________________________  

13  

사유리 씨는 얼마나 기다렸습니까? 

 _______________________________________________________________________________  

14 

두 사람은 언제 연극을 보겠습니까? 

 _______________________________________________________________________________  

Phần 2. Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống (0,5 x 4=2점)  

 

 

짐을 싸다 짐을 풀다 

기념품을 사다 전통 시장을 구경하다 

 

저는 지난 주에 부산 여행을 다녀왔습니다. 여행 전날 밤에 (15)   

 . 그리고 다음 날 기차를 타고 부산에 갔습니다. 부산역에 도착한 후에 숙소에 

가서 (16)    . 그리고 바닷가를 구경하고 쉬었습니다. 둘째 

날에는 해돋이를 보고 (17)   . 마지막 날에는 가족에게 줄(18)  

   서울로 돌아왔습니다.   

 

15  ____________________________________________________________________________  

16  ____________________________________________________________________________  

17 _____________________________________________________________________________  

18 _____________________________________________________________________________  

 

 

Phần 3. Đọc đoạn văn sau và chọn những ý phù hợp với gợi ý cho sẵn (1점)  

 

(가) 물건이 쌉니다. 

(나) 물건이 많습니다. 

(다) 물건이 신선합니다. 

(라) 주차가 편리합니다. 
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쇼핑 장소는 전통 시장, 대형 마트, 전문 상가 등 다양합니다. 전통 시장은 물건이 

싸고 신선합니다. 그래서 과일, 생선 등은 전통 시장에서 사는 것이 좋습니다. 대형 

마트는 물건의 좋류사 많고 쌉니다. 그리고 필요한 물건을 쉽게 찾을 수 있습니다. 

또 주차장이 커서 주차가 매우 편리합니다. 카메라, 휴대 전화, 컴퓨터 등은 전문 

상가에사 사는 것이 좋습니다. 전문 상가레서는 여러 가지 물건을 구경하소 가격을 

비교할 수 있습니다.  

 

19 

전문 상가:  _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(마) 가격을 비교할 수 있습니다. 

(바)여러 가지 물건을 함께 구경할 수 있습니다. 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm (nhóm câu hỏi) 4.0  

Câu 1 – 8  0.5  

II. Tự luận 6.0  

Phần 1:  

 

Trả lời câu 

hỏi 

Câu 9: 사유리 씨가 김성민 씨에게 전화를 

했습니다. 

0.5  

Sv có thể 

sử dụng 

ngữ pháp 

phù hợp để 

diễn đạt 

câu. 

 

Câu 10: 두 사람은 쇼핑하러 백화점에 

갑니다. 

0.5 

Câu 11: 두 사람은 2시에 롯데 백화점에서 

만납니다. 

0.5 

Câu 12:  (샐리 씨는) 차가 막혀서 늦게 

왔습니다. 

0.5 

Câu 13: 사유리 씨는 40분 기다렸습니다. 0.5 

 Câu 14: 두 사람은 내일에 연극을 

보겠습니다. 

0.5 

Phần 2: Câu 15: 짐을 쌌습니다 0.5  
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 Điền từ vào 

chỗ trống 
Câu 16: 짐을 풀었습니다 0.5  

Câu 17: 전통 시장을 구경했습니다 0.5 

 Câu 18: 기념품을 사고 0.5  

Phần 3: 

 Viết câu 

hỏi theo câu 

trả lời cho 

sẵn 

Câu 19: 

(마) 가격을 비교할 수 있습니다. 

(바)여러 가지 물건을 함께 구경할 수 

있습니다. 

1.0 Mỗi ý 

đúng/ 0,5 

điểm 

  10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2025 

Người duyệt đề                                                            Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương           

 


